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BÁO CÁO TÓM TẮT

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Ngày 10/9/2020 Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội (sau đây gọi tắt là Thường trực Ủy ban) đã gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo số 2954/BC-UBVĐXH14 thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Thường trực Ủy ban xin báo cáo tóm tắt như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết sửa đổi Luật, quan điểm chỉ đạo 
Thường trực Ủy ban tán thành về sự cần thiết sửa đổi dự án Luật và các quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật như đã nêu trong trong Tờ trình số 386/TTr-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ. Thường trực Ủy ban xin nhấn mạnh thêm:

(1) Với việc coi nghiện ma túy cũng là một loại bệnh nên vừa qua Chính phủ đã có sự chuyển đổi quan điểm tiếp cận, thay vì chú trọng các giải pháp cách ly người nghiện như trong giai đoạn trước, chuyển dần sang tập trung công tác dự phòng, điều trị, giảm tác hại là cần thiết và có hiệu quả. 

(2) Người sử dụng trái phép chất ma túy (sau đây viết tắt là người SDTPCMT) và người nghiện ma túy là người có hành vi vi phạm pháp luật vì vậy, quan điểm đối xử với họ cũng cần theo hướng: (i) duy trì việc xử phạt vi phạm hành chính đối với việc SDTPCMT; (ii) có biện pháp quản lý tại cộng đồng trong thời gian nhất định kết hợp các biện pháp giúp đỡ của chính quyền địa phương, xã hội, cộng đồng, gia đình đối với người SDTPCMT và người nghiện ma túy đã hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy khi trở về cộng đồng và (iii) đa dạng hóa hình thức cai nghiện, thực hiện các phương thức cai nghiện phù hợp với từng nhóm đối tượng. 
2. Về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật (Điều 1) 

(1) Thường trực Ủy ban nhất trí với việc dự thảo bổ sung các nội dung “quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy”, “cai nghiện ma túy”, “quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy” tại quy định về phạm vi điều chỉnh. 

(2) Riêng việc bổ sung từ “tội phạm”, qua thảo luận và các ý kiến tham gia thẩm tra, có hai loại ý kiến như sau:
- Loại ý kiến thứ nhất đồng tình với quy định tại Điều 1 của dự thảo Luật.

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị cân nhắc việc bổ sung từ “tội phạm” vào Điều này để tránh chồng chéo về phạm vi điều chỉnh giữa các văn bản quy phạm pháp luật bởi vì nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống “tội phạm ma túy” là nhiệm vụ của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban thấy rằng: (i) Luật hiện hành đã có nội dung liên quan đến phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm về ma túy, đó là các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy v.v. (ii) Trong những năm qua, Luật Phòng, chống ma túy cùng các văn bản quy phạm pháp luật khác đã tạo nền tảng pháp lý chặt chẽ và vững chắc cho hoạt động phòng, chống tội phạm về ma túy. (iii) Ngoài các quy định hiện hành, dự thảo Luật chưa bổ sung thêm nội dung này trong các quy định cụ thể. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo giải trình về sự cần thiết bổ sung từ “tội phạm” trong Điều 1.    

(3) Ngoài ra, với việc bổ sung “thuốc tiền chất”, “thuốc thú y có chứa chất ma túy”,“thuốc thú y có chứa tiền chất”,“nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần” trong một số điều khoản tại chương III, Thường trực Ủy ban cho rằng, thực chất dự án Luật đã mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cung cấp thêm thông tin, đánh giá tác động để lý giải việc bổ sung nội dung này trong dự thảo Luật.

3. Về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế 
Thường trực Ủy nhận thấy, về cơ bản, dự thảo Luật đã đảm bảo sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, đề Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật liên quan trong một số dự án luật đang được tiến hành sửa đổi, bổ sung như Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Cư trú, và một số luật hiện hành như Bộ luật Hình sự, Luật Dược... để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

4. Về hồ sơ dự án Luật
Về cơ bản, Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị đầy đủ, đã bổ sung tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, (1) một số nội dung trong các báo cáo thành phần chưa được điều chỉnh, bổ sung và cập nhật thêm so với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; (2) Báo cáo đánh giá tác động chính sách chưa chi tiết, cụ thể và chưa xác định rõ chi phí, lợi ích của các giải pháp; (3) Báo cáo Tổng kết thi hành Luật phần nội dung tổng kết công tác cai nghiện ma túy còn chung chung và chưa chỉ rõ hiệu quả cụ thể đối với từng hình thức, biện pháp cai nghiện trong thời gian qua để “có sự điều chỉnh cho phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện có hiệu quả”; (4) Dự án Luật giao Chính phủ quy định chi tiết nhiều nội dung tuy nhiên trong Hồ sơ không có dự thảo của các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật. Do vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ, Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung đánh giá tác động, hoàn thiện thêm các báo cáo, tổ chức lấy ý kiến cụ thể của bộ, ngành liên quan, bổ sung dự thảo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật để hoàn thiện Hồ sơ dự án.   

II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT

1. Về trách nhiệm, quyền hạn của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (Điều 12) 

Về vấn đề này, qua thảo luận có 2 loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất: đồng tình dự thảo Luật, theo đó, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân có trách nhiệm “chủ trì thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy” (điểm a, khoản 1).


- Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ như Luật hiện hành: cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân có trách nhiệm “chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động ngăn chăn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy” (điểm a, khoản 1, Điều 13 Luật Phòng, chống ma túy). Quy định như vậy cũng sẽ đảm bảo thống nhất với khoản 3 của Điều này.

Thường trực Ủy ban thấy rằng, để công tác phòng, chống ma túy đạt được hiệu quả, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (thuộc Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan) trong khu vực, địa bàn quản lý cần được giao quyền chủ động nhưng đồng thời cần phối hợp với nhau để thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy. Báo cáo Tổng kết thi hành Luật đã đánh giá cao kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy trong những năm qua và cũng cho thấy, công tác phối hợp được đẩy mạnh để triển khai các hoạt động khảo sát, phối hợp kiểm tra, ngăn chặn từ xa giúp phát hiện, bắt giữ, thu giữ nhiều tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn. Do đó, Thường trực Ủy ban đồng tình với loại ý kiến thứ hai. 

2. Về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy (Chương IV)

(1) Thường trực Ủy ban tán thành việc bổ sung các quy định về quản lý người SDTPCMT. Đây được coi là biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn một người tiếp tục SDTPCMT dẫn đến bị lệ thuộc và trở thành người nghiện ma túy, phù hợp với quan điểm cần có biện pháp quản lý tại cộng đồng trong thời hạn đối với người SDTPCMT như đã nêu ở trên. Việc bổ sung quy định này cũng góp phần thể chế hóa quan điểm chỉ đạo có “chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy” được nêu tại Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

(2) Thường trực Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo; (i) cung cấp thêm thông tin lý giải sự khác nhau về thời hạn quản lý đối với người SDTPCMT từ đủ 18 tuổi và dưới 18 tuổi; (ii) cân nhắc bổ sung trường hợp các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy khi phát hiện người SDTPCMT thì có thể tiến hành xử lý phân luồng đối tượng, chuyển các tài liệu liên quan cho UBND cấp xã nơi người đó cư trú chứ không phải UBND cấp xã nơi có hành vi SDTPCMT; (iii) chỉnh lý kỹ thuật lập pháp tại điểm a, khoản 6 để phù hợp với quy định tại Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính; (iv) đánh giá và bổ sung vào Tờ trình dự kiến nguồn lực để đảm bảo tính khả thi của quy định nhà nước bảo đảm kinh phí xét nghiệm và đưa người SDTPCMT đi xét nghiệm và (v) nghiên cứu bổ sung quy định về biện pháp cưỡng chế trong trường hợp người được yêu cầu xét nghiệm không chấp hành việc xét nghiệm trong thời gian được quản lý tại cộng đồng. 

3. Về cai nghiện ma túy (Chương V)

a) Về xác định tình trạng nghiện ma túy (Điều 28) 

Thường trực Ủy ban thấy rằng quy định về nơi xác định tình trạng nghiện ma túy của người SDTPCMT tại Điều 28 chưa thống nhất với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ, Ban soạn thảo rà soát, bổ sung quy định để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy trong hai dự thảo Luật cũng như quy định cụ thể hơn về nơi tạm giữ người để xác định tình trạng nghiện ma túy.

b) Về chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy (Điều 29:)

 Thường trực Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo bổ sung báo cáo đánh giá tác động của việc bổ sung chính sách “hỗ trợ kinh phí đối với người nghiện ma túy tự nghiện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện” để đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, làm rõ chính sách ưu đãi tại Khoản 5 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, hỗ trợ sau cai nghiện ma túy, phòng chống tái nghiện ma túy bởi có ý kiến cho rằng căn cứ Luật Đầu tư hiện hành, các hoạt động nêu trên không thuộc danh mục các ngành, nghề ưu đãi đầu tư.    
c) Về các trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Điều 37)

Quy định như dự thảo Luật hiện đã thống nhất với dự kiến sửa đổi Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban còn có một số ý kiến như sau:

(1) Đề nghị bỏ từ “đối tượng”  trong khoản 2 “Đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật Xử lý vi phạm hành chính” vì (i) Luật phòng, chống ma túy quy định sẽ bảo đảm xác định đầy đủ, cụ thể các biện pháp xử lý đối với người nghiện ma túy và (ii) dự thảo Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng quy định (tại khoản 1, Điều 46), đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Luật Phòng, chống ma túy quy định.

(2) Việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc liên quan chặt chẽ đến quyền con người, do đó, các trường hợp bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cần được quy định cụ thể ngay trong dự thảo Luật. Đồng thời, dự thảo Luật cần bổ sung quy định xác định tình trạng nghiện đối với mọi trường hợp bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc trừ trường hợp đối tượng thừa nhận mình nghiện ma túy. 

d) Về cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (Điều 40)

Thường trực Ủy ban đề nghị Cơ quan  soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể trong dự thảo Luật về việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để đảm bảo tính thống nhất với quy định tại khoản 6 giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc đưa trẻ em, người chưa thành niên đi cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định tiếp tục áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã cai nghiện ma túy bắt buộc nhưng vẫn nghiện ma túy. Hiện nay đang có khoảng trống pháp luật về nội dung này.
đ) Về hỗ trợ xã hội sau cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện ma túy (Điều 43)

Dự thảo Luật bãi bỏ quy định về quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại cơ sở cai nghiện, bổ sung quy định về hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy học nghề, tìm việc làm, tham gia chương trình phòng, chống tái nghiện ma túy, hoạt động xã hội. 

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban thấy rằng, dự thảo Luật có quy định khá cụ thể và chặt chẽ về quản lý (có thời hạn) đối với người SDTPCMT  trong khi không quy định biện pháp quản lý người sau cai nghiện ma túy là chưa phù hợp. Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục duy trì quy định quản lý sau cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy. Biện pháp quản lý này bao gồm phần nội dung tương tự biện pháp quản lý đối với người SDTPCMT và thêm nội dung hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy học nghề, tìm việc làm, tham gia chương trình phòng, chống tái nghiện ma túy, hoạt động xã hội.
III. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG  KHÁC 

        1. Ngoài các nội dung trên, Báo cáo thẩm tra số 2954/BC-UBVĐXH14 đã nêu một số nội dung khác của dự án Luật, bao gồm: việc xác định người SDTPCMT (Điều 23), về cơ sở cai nghiện ma túy (các điều 32, 33, 34), cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (Điều 35), nguồn lực trong tổ chức cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai nghiện ma túy (Điều 43), về giải thích từ ngữ (các khoản 5, 6, 7  Điều 3), về chế tài xử lý vi phạm.
2. Về kỹ thuật lập pháp
Thường trực Ủy ban thấy rằng, trong dự thảo Luật, một số tên điều chưa phù hợp với nội dung, một số quy định trong dự thảo còn chưa thống nhất…Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát về nội dung, kỹ thuật lập pháp, đảm bảo chặt chẽ, tính chính xác và thống nhất của hệ thống pháp luật. 

IV. KẾT LUẬN

Thường trực Uỷ ban thấy rằng, Hồ sơ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. Đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy thêm ý kiến, bổ sung, hoàn thiện thêm hồ sơ và giải trình các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra nêu ra, trước khi trình Quốc hội.

Trên đây là tóm tắt Báo cáo 2954/BC-UBVĐXH14 thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./. 

                                                         UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
